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Tóm tắt: Cá Bống thệ là loài thuộc họ Gobiidae với giá trị thương phẩm và 

dinh dưỡng cao nên rất có triển vọng phát triển ở Việt Nam nói chung và 

Quảng Trị nói riêng. Mẫu cá được thu tại vùng cửa sông xã Triệu An và xã 

Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị từ tháng 2 đến tháng 9/2020. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cá có kích thước cơ thể trung bình dao động từ 

67,70 - 190,20 mm tương ứng với khối lượng cơ thể từ 4,70 - 20,80 g và tương 

quan giữa chiều dài thân với khối lượng cơ thể, chiều cao thân với chiều dài 

thân,  chiều dài đầu với chiều dài thân, đường kính mắt với dài đầu và khoảng 

cách hai ổ mắt với dài đầu tỷ lệ thuận với nhau. 

Từ khóa: Oxyurichthys tentacularis, cá Bống thệ, cá Bống van mắt, cá thệ, 

đặc điểm hình thái. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Cá Bống thệ Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837) thuộc họ Gobiidae, nằm 

trong bộ cá Bống (Gobiiformes), phân bố chủ yếu ở vùng đầm phá và vùng cửa sông – 

ven biển. Loài cá này có sức đề kháng tốt, khỏe và có giá trị dinh dưỡng cao nên được 

nhiều người ưa chuộng. Các công trình nghiên cứu về loài cá này ở nước ta vẫn chưa 

nhiều. Ở nước ta, các công trình nghiên cứu gần đây đã ghi nhận sự có mặt của chúng ở 

phá Tam Giang – Cầu Hai, Thừa Thiên Huế ; sông Rào Cái, Hà Tĩnh;  sông Mai Giang, 

Nghệ An. Gần đây nhất, Nguyễn Ngọc Vàng Anh và cộng sự (2020) đã có những dẫn 

liệu đầu tiên về một số đặc điểm sinh học của loài cá này ở  phá Tam Giang . Đã có một 

công trình nghiên cứu của Hồ Anh Tuấnvà cộng sự về Đa dạng nguồn lợi cá ở lưu vực 

sông Thạch Hãn,  Quảng Trị nhưng vẫn chưa đi sâu vào phân tích đặc điểm hình thái của 

cá Bống thệ O. tentacularis. Do đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đặc điểm hình thái 

ngoài  của cá Bống thệ ở Quảng Trị để làm dẫn liệu, cơ sở khoa học cho các nghiên cứu 

sau này cũng như phục vụ cho công tác nuôi trồng loài cá này tại vùng phân bố.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Cá Bống thệ O. tentacularis được thu tại xã Triệu An và Triệu Phước, huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị với số lượng 110 mẫu từ tháng 2/2020 đến tháng 9/2020. Mẫu được thu 

ngẫu nhiên 15 đến 20 mẫu/tháng và lặp lại tại điểm với hình thức trực tiếp đánh bắt cùng 

người dân, hoặc đặt mua mẫu của các ngư dân làm nghề cá ở khu vực nghiên cứu.  
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Mẫu được xử lí ngay khi cá còn tươi, định hình và cố định mẫu bằng dung dịch formol 

40%; chụp ảnh và chuyển sang dung dịch formol 4%. Quan sát mô tả các đặc điểm hình 

thái bên ngoài của cá theo hướng dẫn nghiên cứu cá của Pravdin (1973), Nguyễn Văn 

Hảo (2005), thông qua lập phiếu hình thái.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Đặc điểm hình thái của cá Bống thệ O. tentacularis 

3.1.1. Hình thái ngoài 

 

Hình 1. Hình thái của cá Bống thệ O. tentacularis 

Khi phân tích 25 chỉ tiêu đo, 5 chỉ tiêu đếm của 110 mẫu cá Bống thệ kết hợp với các tài 

liệu định loại, các mẫu được xác định là loài cá O. tentacularis (Valenciennes, 1837) với 

các đặc điểm chính: có râu mắt, môi trên co rút tại chỗ khớp dính trước hàm, hàm trên có 

1 hàng răng đơn, gáy có lớp màng mỏng (mào), có 2 vây lưng, vây lưng thứ nhất có gai 

dạng sợi, không dài và vây lưng thứ 2 có 1 gai khởi điểm và các tia phía sau, trong đó tia 

cuối cùng phân nhánh ở gốc (hình 1 và hình 2 ). Theo Betancur và cộng sự (2017) thì loài 

này thuộc giống Oxyurichthys, họ Gobiidae, bộ Gobiiformes, lớp Actinopterygii, ngành 

Chordata. 

 

Hình 2. Phần đầu của cá Bống thệ O. tentacularis 



118   TRẦN VĂN GIANG và cs. 

 

Kết quả phân tích cho thấy loài này có kích thước cơ thể trung bình dao động từ  

67,70 - 190,20 mm tương ứng với khối lượng từ 4,70 - 20,8 g; số lượng gai và tia vậy 

lưng 1 D1 = 6,0; số lượng tia và gai vậy lưng 2 D2 = 1, 11 - 12; số lượng tia và gai vây 

ngực P = 2 -4, 14 - 20; số lượng tia và gai vây bụng V = 2,10; số lượng tia và gai vây đuôi 

C = 4 -11,12 - 19; số lượng tia và gai vây hậu môn A = 1 - 3,12 -18. 

Bảng 1. Khối lượng cơ thể (g) và số đo hình thái (mm) của loài cá Bống thệ O. tentacularis 

(Valenciennes, 1837) ở Quảng Trị 

Các chỉ số đo Min  Max M ± SD 

Khối lượng cá (g) 4,70 20,80 9,54 ± 3,42 

Chiều dài chuẩn (mm) 67,70 190,20 84,45 ± 13,91 

So với chiều dài chuẩn (%SL)    

Chiều dài đầu 13,14 27,42 24,38 ± 1,74 

Chiều cao thân 10,94 23,67 19,14 ± 1,73 

Chiều dài cuống đuôi 4,33 19,57 10,10 ± 1,80 

Chiều cao cuống đuôi 6,45 11,38 10,12 ± 0,67 

Chiều dài vây lưng 1 10,83 23,74 19,02 ± 2,08 

Chiều dài vây lưng 2 24,74 171,06 39,82 ± 12,90 

Chiều dài vây ngực 16,56 41,04 29,83 ± 3,66 

Chiều dài vây bụng 12,83 29,55 23,06 ± 2,12 

Chiều dài vây đuôi 27,34 72,70 49,20 ± 7,46 

Chiều dài vây hậu môn 22,21 43,70 39,53 ± 2,68 

Chiều cao vây lưng 1 5,69 20,61 11,10 ± 2,44 

Chiều cao vây lưng 2 5,58 19,62 10,37 ± 2,22 

Chiều cao vây ngực 6,39 23,38 17,33 ± 2,43 

Chiều cao vây bụng 11,88 26,21 18,32 ± 2,59 

Chiều cao vây đuôi 10,62 28,16 21,14 ± 3,4 

Chiều cao vây hậu môn 4,95 13,38 8,91 ± 1,52 

Chiều dài đầu sau mắt 6,62 24,94 13,13 ± 3,16 

Chiều dài mõm 5,36 13,95 11,65 ± 1,15 

So với chiều dài đầu (%HL)    

Chiều rộng đầu 47,16 71,43 58,38 ± 4,38 

Chiều cao đầu 43,04 82,00 68,88 ± 4,95 

Khoảng cách 2 mắt 11,76 28,12 18,43 ± 3,09 

Đường kính mắt 15,00 38,59 23,66 ± 3,69 

Độ rộng miệng 32,41 95,83 48,56 ± 9,43 
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Đặc điểm hình thái ngoài của cá Bống thệ O. tentacularis: thân hình thoi, mình thuôn dài, 

dẹp bên. Thân phủ vảy lược. Viền lưng thẳng, viền bụng hơi cong. Gáy có mào màng. 

Đầu của cá Bống thệ ngắn, dài đầu bằng khoảng 1/4 dài chuẩn (trung bình là  

24,38 ± 1,74%). Chiều dài đầu lớn hơn chiều rộng đầu, chiều rộng đầu so với HL trong 

khoảng 47,16 - 71,43 % (trung bình 58,38 ± 4,38%). Miệng cá nghiên tạo thành một góc 

khoảng 45° so với trục cơ thể, miệng ở mút mõm, hướng ra phía trước, hình cung khá 

rộng. Mõm dài và hơi nhô, dài mõm so với dài chuẩn 5,36 - 13,95% (trung bình 11,65 ± 

1,15%). Da mõm phát triển trùm hết môi trên. Môi trên co thắt lại. Màng mang rộng gắn 

liền với eo mang (Hình 3.2). Mắt hơi lồi ở hai bên, thiên về phía trên của đầu, hình thành 

đỉnh ở mặt lưng, đường kính mắt so với dài đầu từ 15,00 - 38,59% (trung bình 23,66 ± 

3,69%). Khoảng cách hai mắt hẹp, gần bằng 1/5 chiều dài đầu (trung bình 18,43 ± 3,09%).  

Râu mắt kéo dài ở trên phía sau mắt. Chiều cao thân tại gốc vây hậu môn so với SL 10,94 

- 31,92% (trung bình 19,77 ± 1,63%). Chiều dài và chiều cao cuống đuôi gần bằng nhau, 

chiều dài cuống đuôi so với SL 9,69 - 11,06% (trung bình 10,43 ± 0,35%) còn chiều cao 

cuống đuôi so với SL là 9,47 - 11,24% (trung bình 10,57 ± 0,55%). 

Qua phân tích các chỉ số đo, chỉ số đếm cho thấy loài O. tentacularis có kích thước trung 

bình dao động từ 67,70 - 190,20 mm; trung bình 84,45 ± 13,91mm; chiều dài đầu bằng 

1/4 chiều dài chuẩn, chiều cao thân bằng khoảng 1/5 chiều dài chuẩn; khối lượng trung 

bình 9,54 ± 3,42 g. Các chỉ số này tương đồng với các mô tả trước đây (Pezold và Larson, 

2015; Nguyễn Ngọc Vàng Anh và công sự, 2019). 

3.1.2. Tương quan giữa chiều dài và khối lượng 

Sự tương quan giữa chiều dài chuẩn và khối lượng cơ thể là tiêu chí để đánh giá sự sinh 

trưởng và phát triển của loài O. tentacularis (Hình 2). Phương trình tương quan tuyến 

tính giữa chiều dài và khối lượng cá y = 3,3884x + 52,124 (R² = 0,6954) cho thấy tương 

quan này thuận và chặt chẽ. Ở hầu hết các cá thể được phân tích sự tương quan giữa chiều 

dài chuẩn và khối lượng cơ thể của loài O. tentacularis có tỉ lệ thuận với nhau, hay nói 

cách khác, cá thể có chiều dài lớn thường có kích thước lớn và ngược lại (Hình 3). 
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R² = 0.6954
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Hình 3. Tương quan giữa chiều dài chuẩn và khối lượng cơ thể 

Tỷ lệ giữa chiều dài đầu và chiều dài chuẩn, giữa chiều cao thân và chiều dài chuẩn, giữa 

đường kính mắt và chiều dài đầu, giữa khoảng cách hai ổ mắt và chiều dài đầu là những 

chỉ tiêu được sử dụng để phân loại và thể hiện đặc trưng của loài O. tentacularis.  

Qua kết quả phân tích, thống kê cho thấy chiều dài đầu trung bình là 24,38 ± 1,74  mm, 

dao động trong khoảng 15 – 25 mm. Tỷ lệ giữa chiều dài đầu và chiều dài chuẩn dao động 

từ 13,14% đến 27,42%, trung bình tỷ lệ này 24,38 ± 1,74% (xấp xỉ bằng khoảng 1/4 chiều 

dài chuẩn) (Hình 4). 

 

Hình 4. Tỷ lệ giữa chiều dài đầu và chiều dài chuẩn 

Chiều cao thân trung bình là 16,1± 2,43 mm dao động từ 12,32 - 21,27 mm. Tỷ lệ giữa 

chiều cao thân và chiều dài chuẩn dao động từ 10,94% đến 23,67%, trung bình của tỷ lệ 

này là 19,14 ± 1,73%. Chiều cao thân xấp xỉ 1/5 chiều dài chuẩn (Hình 5), tỷ lệ này có 

khoảng dao động và giá trị trung bình lớn hơn so với mô tả trước đây (tỷ lệ DB/SL 16 - 

20%, trung bình 17% (Pezold và Larson, 2015)). 
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Hình 5. Tỷ lệ giữa chiều cao thân và chiều dài chuẩn 

Đường kính mắt trung bình là 4,81 ± 0,74 mm dao động từ 3,00 - 6,66 mm. Tỷ lệ giữa 

đường kính mắt và chiều dài đầu dao động từ 15% đến 38,59%, trung bình của tỷ lệ này 

là 23,66 ± 3,69%. Khi khảo sát bằng đồ thị thì tỷ lệ giữa đường kính mắt và chiều dài đầu 

của đa số các mẫu có sự thay đổi, đặc biệt mẫu cá số 29 thì tỷ lệ giữa O/HL thấp (xấp xỉ 

20,83%) (Hình 6).  

 

Hình 6. Tỷ lệ giữa đường kính mắt và chiều dài đầu 

Cá Bống thệ ở Quảng Trị có khoảng cách giữa hai ổ mắt trung bình là 3,74 ± 0,62 mm 

dao động từ 2,00 - 5,5 mm. Tỷ lệ giữa khoảng cách giữa hai ổ mắt và chiều dài đầu dao 

động trong khoảng 11,76 - 28,12%, trung bình của tỷ lệ này là 18,43 ± 3,09% (Hình 7). 

 

Hình 7. Tỷ lệ giữa khoảng cách hai mắt và chiều dài đầu 

Nhìn chung, loài O. tentacularis có các chỉ số sinh trắc: chiều dài thân với khối lượng cơ 

thể; chiều dài đầu với chiều dài thân; chiều cao thân với chiều dài thân; chiều dài đầu với 

đường kính mắt và chiều dài đầu với khoảng cách hai ổ mắt tỷ lệ thuận với nhau. 
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4. KẾT LUẬN 

Loài O. tentacularis được nghiên cứu có kích thước cơ thể trung bình là 84,45 ± 

13,91(dao động từ 67,70 - 190,20 mm) tương ứng với khối lượng cơ thể trung bình là 

9,54 ± 3,42 (dao động từ 4,70 - 20,8 g) và tương quan giữa chiều dài thân với khối lượng 

cơ thể là tỉ lệ thuận với nhau.  

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành cám ơn đề tài cấp bộ “Nghiên cứu xây dựng 

mã vạch ADN của một số loài cá có giá trị kinh tế tại đầm phá Tam Giang” - MS: B2020-

DHH-17 đã tài trợ cho công trình nghiên cứu. 
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Title: PRELIMINARY ANALYSIS ON THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

GOBIID FISH Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837) IN QUANG TRI PROVINCE 

 

Abstract: Oxyurichthys tentacularis is a species belongs the Gobiidae family with high 

commercial and nutritional value, so it is very promising for development in Vietnam in general 

and Quang Tri in particular. Fish samples were collected at estuaries of Trieu An and Trieu Phuoc 

communes, Trieu Phong district, Quang Tri province from February to September 2020. The 

result showed the average of fish size ranged from 67.7 - 190.20 mm corresponding to the body 

mass of 4.70 – 20.80 g and the length-weight, height-length, head length- body length, eye 

diameter- head length, and eye-socket distance-head length correlations were linear.  

Keywords: Oxyurichthys tentacularis, gobiid fish, morphological characteristics. 

 

 


